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Bài 1: (20 điểm)  

Bạn hãy sử dụng file dữ liệu Employee Data.xls  ề 474 người lao động. Trong file này có cột 

Salbegin thể hiện mức lương khởi điểm trong năm tính bằng USD. 

a. Tính toán các trị thống kê mô tả của biến Salbegin (tạm gọi là tập dữ liệu Salbegin). 

b. Chọn ngẫu nhiên một mẫu có cỡ n= 50 từ tập dữ liệu nêu trên, hãy dự đoán giá trị trung bình 

 à độ lệch chuẩn của mẫu này. Nêu rõ các giả định cần thiết để dự đoán của bạn có độ tin cậy 

cao. 

c. Hãy chọn ngẫu nhiên một mẫu có cỡ n= 50 từ tập dữ liệu nói trên, tính toán các giá trị: kỳ 

 ọng  à độ lệch chuẩn của mẫu. So sánh  ới giá trị dự đoán ở câu (b)  à giải thích các quan 

sát thu được.  

d. Dùng lệnh Random trong Excel để chọn ra 20 mẫu ngẫu nhiên bất kỳ từ tập dữ liệu nói trên 

 ới cỡ mẫu tăng dần bắt đầu từ n = 30. Với mỗi mẫu hãy tính giá trị trung bình  à phương 

sai. Vễ đồ thị của giá trị trung bình  à phương sai theo  sự tăng dần của n. Mô tả xu hướng 

thay đổi của các giá trị này theo n. Bạn rút ra được điều gì từ câu hỏi này? 

e. Giả sử rằng, số quan sát của biến Salbegin rất lớn ( lớn hơn rất nhiều so  ới 474 quan sát ) 

các giá trị trung bình  à phương sai được cho là không đổi so  ới các giá trị trong câu (a). 

Với một mong muốn có độ lệch chuẩn của mẫu chọn từ tập dữ liệu này là 100 USD, thì cỡ 

mẫu cần thiết là bao nhiêu? 
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Đáp án bài 1: câu này chấm theo mẫu mà học viên tự chọn 

Theo bảng của Excel  

a. Giá trị trung bình sẽ gần bằng trung bình tính 

được ở câu (a). Phuong sai của trung bình mẫu 

nhỏ hơn Phuong sai tính được ở câu (a) la n 

lan 

b. Giá trị trung bình sẽ hội tụ nhưng phương sai 

sẽ có khác biệt lớn so  ới giá trị dự đoán  ì 

phân phối của tập dũ liệu này không hẳn là 

phân phối chuẩn. 

c. Giá trị trung bình sẽ hội tụ  ề giá trị tính được 

trong câu (a), độ lệch chuẩn có xu thế giảm 

dần theo cỡ mẫu (có thể có sự tăng lên nhưng 

không phải là xu thế). 

 

 

Bài 2: (20 điểm)  

Từ một mẫu tổng quát W = (X1, X2)chúng ta xem xét hai ước lượng trung bình của tổng thể  

như sau:  
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a. Chứng tỏ rằng 



X và 



X '  là các ước lượng không chệch của . 

b. Ước lượng nào hiệu quả hơn? 

Đáp án bài 2 

a. 
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b. Để đơn  giản chúng ta giả sử rằng X1, X2 là độc lập thống kê (tuy nhiên nếu  không có giả 

định này kết quả  ẫn không thay đổi).  
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Do 



Var(X) Var(X ')  nên ước lượng 



X  hiệu quả hơn 

Bài 3: (20 điểm)  
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Tuổi thọ của một loại bóng đèn được biết theo quy luật chuẩn  ới độ lệch chuẩn 100 giờ. Chọn 

ngẫu nhiên 100 bóng để thử nghiệm, thấy mỗi bóng tuổi thọ trung bình là 1000 giờ.  

a. Tính tuổi thọ trung bình của bóng đèn xí nghiệp sản xuất  ới độ tin cậy 95%.  

b. Hãy ước lượng sai số chuẩn (độ lệch chuẩn) của phân phối mẫu. 

c. Với độ chính xác là 15 giờ. Hãy xác định độ tin cậy. 

d. Với độ chính xác là 25 giờ  à độ tin cậy là 95% cần thử nghiệm bao nhiêu bóng? 

Đáp án bài 3 

a. Áp dụng trường hợp: 
2n 30,   đã biết  

Khoảng tin cậy 95% = 0.95 = 1 - α ⇒ α = 0.05 ⇒ Z/2 = 1.96. 

n = 100,  = 100, 1000X  
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Vậy  ới độ tin cậy là 95% thì tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà xí nghiệp sản xuất ở  ào 

khoảng (980,4 ; 1019,6) giờ. 

b. Phương sai của phân phối mẫu nhỏ hơn phương sai của tổng thể n lần. Do đó chúng ta có:  

1010/100/  n
X

  

c. 15,n 100    0668,02/5,1
100

10015
2/  






n
Z  

Vậy độ tin cậy  = 1-2/2 = 0,8664 = 86,64%  

d. 25, 95%, 100       

Do 95%   nên 96.12/ Z  

47,61)
25

100*96,1
()( 222/ 



Z
n  

Do cỡ mẫu là số nguyên nên chúng ta chọn n = 62 

 

Bài 4: (20 điểm)  

Năm 2012 là năm phát động phong trào “An toàn phòng chống cháy nổ”. Trước đó dựa trên báo 

cáo khi khảo sát 200 chung cư, khách sạn, nhà nghỉ mới xây dựng trong  òng 15 năm trở lại đây 

của Sở Xây dựng thì tỷ lệ không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ là 30%. Để kiểm chứng 
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số liệu, UBND T.p Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy  (PCCC)tiếp tục 

khảo sát  à báo cáo kết quả. Sở này đã chọn ngẫu nhiên 250 chung cư để khảo sát. 

a. Hãy tính xác suất để tỷ lệ không đạt yêu cầu an toàn phòng chống cháy nổ trong mẫu 

điều tra của Sở Cảnh sát PCCC nằm trong khoảng từ 0,25 đến 0,35. 

b. Kết thúc cuộc điều tra, Sở này báo cáo có 32% trong mẫu khỏa sát không đạt yêu cầu 

phòng chống cháy nổ. Hãy xác định khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt  ề tỉ lệ không 

đạt yêu cầu an toàn phòng chống cháy nổ của hai Sở nêu trên?  

 

Đáp án bài 4 

a. Ta có n = 250 và p = 0,30 gọi PX là biến ngẫu nhiên chỉ tỉ lệ không đạt yêu cầu phòng 

chống cháy nổ ta có: 
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b. Hãy xác định khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt  ề tỉ lệ không đạt yêu cầu an toàn phòng 

chống cháy nổ của hai Sở nêu trên . 

Khoảng tin cậy 95% = 0.95 = 1 - α ⇒ α = 0.05 ⇒ z0.025 = 1.96. 

Sai số ước lượng:  
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Khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt  ề về tỉ lệ không đạt yêu cầu an toàn phòng chống cháy nổ 

của hai Sở nêu trên là: 

12
ˆˆ pp    ± 0.085892 = (0.32-0.30) ± 0.085892, 

 

 hay [-0.065892; 0.105892] = [-6,58%;10,58%]. 

 

Bài 5: (20 điểm) 

Bạn hãy sử dụng phần mềm Stata, mở file dữ liệu muc3b.dta trong bộ dữ liệu VHLSS2008. Giả 

sử rằng mẫu điều tra được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên. 

a. Bạn hãy ước lượng khoảng tin cậy 95% cho trung bình số lần khám chữa bệnh ngoại trú 

và trung bình chi phí khám chữa bệnh ngoại trú của người dân trong 12 tháng qua ( ới 

môc thời gian là thời điểm trả lời bảng hỏi). (chú ý cần loại ra những giá trị bị lỗi) 
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b. Bạn hãy ước lượng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ người dân đến khám bệnh tại phòng 

khám đa khoa khu  ực. 

c. Bạn hãy ước lượng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ người dân đến cơ sở y tế để kiểm tra 

sưc khỏe 

d. Nếu tính đến yếu tố trọng số trong điều tra mức sống hộ gia đình, bạn hãy ước lượng lại 

khoảng tin cậy 95% cho giá trị trung bình, cũng như các tỷ lệ trên. 

Đáp án bài 5 

a. Ước lượng khoản tin cậy 95% cho trung bình số lần khám chữa bệnh và chi phí khám 

ngoại trú 

 

. ci  m3c10a 

 

    Variable |        Obs        Mean        Std. Err.       [95% Conf. Interval] 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

      m3c10a |      16959    2.567663    .0300173        2.508826      2.6265 

. ci  m3c10b 

 

    Variable |        Obs        Mean       Std. Err.       [95% Conf. Interval] 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

      m3c10b |      14803    491.3329    18.51754        455.0362    527.6296 

 

b. Ước lượng khoảng tin cậy 95% cho người dân đến khám tại phòng khám đa khoa khu 

 ực 

                    16959    .0353205    .0014174        .0325928     .038209
                                                                             
    Variable          Obs        Mean    Std. Err.       [95% Conf. Interval]
                                                            Binomial Exact   

. cii 16959 599

                Total       16,959      100.00
                                                          
            CSYT kh¸c          164        0.97      100.00
  DÞch vô y tÕ c¸ thÓ        1,328        7.83       99.03
               Lang y          390        2.30       91.20
Phßng kh¸m YT t nh©n        3,041       17.93       88.90
              BV kh¸c           43        0.25       70.97
           BV t nh©n          409        2.41       70.72
     BV nhµ níc kh¸c          236        1.39       68.31
                BV TW          765        4.51       66.91
           BV tØnh TP        2,627       15.49       62.40
        BV huyÖn/quËn        3,410       20.11       46.91
        PK ®a khoa KV          599        3.53       26.81
          Tr¹m YT X/P        3,810       22.47       23.27
          YT th«n b¶n          137        0.81        0.81
                                                          
              M· CSYT        Freq.     Percent        Cum.

. tab  m3c8b

 

c. Ước lượng khoảng tin cậy 95% cho người dân đến cơ sở y tế để kiemr tra sức khỏe. 
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                    16959    .1627454    .0028345        .1572185    .1683883
                                                                             
    Variable          Obs        Mean    Std. Err.       [95% Conf. Interval]
                                                            Binomial Exact   

. cii 16959 2760

                    Total       16,959      100.00
                                                              
                Ch÷a bÖnh       13,302       78.44      100.00
              KT søc khoÎ        2,760       16.27       21.56
Kh¸m thai, KHHG§, sinh ®Î          491        2.90        5.29
               Tiªm phßng          406        2.39        2.39
                                                              
        9. Lý do ®Õn CSYT        Freq.     Percent        Cum.

. tab  m3c9

 

d. Ước lượng  các giá trị nói trên khi co kể đến trọng số 

a. ci m3c10a [aw= wt9] 

 

 Variable Obs Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

       

 m3c10a 16959 2.65339 .0310671 2.592495 2.714284 

 

 

. ci  m3c10b [aw= wt9] 

 

 Variable Obs Mean          Std. Err.        [95% Conf. Interval] 

        

 m3c10b 14803 523.7015 20.33493 483.8425 563.5605 

 

 

b. gen DKV = (m3c8b==3) 

 

. tab DKV 

 

DKV       Freq.PercentCum. 

   

0      18,698 96.90 96.90 

1         599 3.10 100.00 

   

Total      19,297 100.00 

. proportion DKV [pw=wt9] 

 

Proportion estimation Number of obs=   19297 

 



Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 

Năm học 2012-2013 

Các Phương Pháp Định Lượng 

 

Lời giải đề nghị bài tập 4 

 

 

 7 

   

Proportion Std. Err.     [95% Conf. Interval] 

   

DKV           

0    .9700864 .0012988      .9675406 .9726322 

1    .0299136 .0012988      .0273678 .0324594 

   

 

 

c.   gen KSK =  (m3c9==3) 

 

. tab  KSK 

 

KSK       Freq. Percent        Cum. 

  

0      16,537 85.70       85.70 

1       2,760 14.30      100.00 

  

Total      19,297 100.00 

 

. proportion  KSK [pw= wt9] 

 

Proportion estimation Number of obs=   19297 

 

   

Proportion Std. Err.     [95% Conf. Interval] 

   

KSK           

0    .8584721 .0027527      .8530765 .8638676 

1    .1415279 .0027527      .1361324 .1469235 

   

 


